Phụ lục III

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN, ĐỀ ÁN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2016
(Kèm theo Báo cáo số…../BC-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tư pháp về công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016)

	TT
	Tên đề án, văn bản
	Đơn vị chủ trì thực hiện
	Đơn vị phối hợp
	Lãnh đạo Tổng cục phụ trách
	Thời gian thực hiện 
	Ghi chú

	I. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH NĂM 2016

	1
	Đề án cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	Trung tâm TK, QLDL & UDCNTT
	Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương và các đơn vị khác có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý IV/2015
	Đã hoàn thành (QĐ số 152/QĐ-BTP ngày 01/02/2016)



	2
	Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Thanh tra Bộ; Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Từ Quý II đến Quý IV/2015

(TT chỉ đạo xong trong tháng 10)
	Đã ban hành (Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016)




	3
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính, biểu mẫu nghiệp vụ trong hoạt động THADS (thay thế Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02/12/2011; Thông tư số 09/2011/TT-BTP ngày 30/5/2011) 
	Vụ Nghiệp vụ 2
	TANDTC; VKSNDTC; các Bộ, ngành có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý IV/2015
	Thứ trưởng đã ký TT  số 01/TT-BTP ngày 01/02/2016 ban hành Thông tư 

	II. CÁC VĂN BẢN ĐANG XÂY DỰNG NĂM 2016

	CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT 

	1
	Nghị định quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
	Vụ Nghiệp vụ 3
	Văn phòng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý IV/2016
	Ngày 31/3/2016, Lãnh đạo Bộ đã ký Công văn đề nghị các Bộ, ngành cử người tham gia Tổ soạn thảo

	2
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn phối hợp liên ngành trong thống kê THADS
	Trung tâm TK, QLDL & ƯDCNTT
	Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý I/2016 (tháng 3/2016)

Năm 2015 chuyển sang
	Đã hoàn thiện dự thảo TTLT theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Đã có chữ ký của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và chữ ký của Tòa án tối cao và đã làm việc với Viện kiểm sát tối cao. Đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân tối cao để ký ban hành 

	3
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tư pháp, TANDTC, VKSNDTC hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS
	 Vụ Nghiệp vụ 1
	TANDTC; VKSNDTC; Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý I/2016 (tháng 3/2016)

Năm 2015 chuyển sang
	 Ngày 11/3/2016, Vụ NV1 đã xây dựng báo cáo số 707/BC-TCTHADS về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự thảo, và Tờ trình số 708/TTr-TST về Dự thảo Thông tư. Đồng thời, Vụ đã tham mưu xây dựng công văn gửi Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét ký ban hành. Đến ngày 22/3/2016, Vụ đã nhận được ý kiến của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng và hiện đang hoàn thiện để trình ký gửi liên tịch.

	4
	Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức, cán bộ THADS (thay thế 04 Thông tư: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011; Thông tư số 09/2012/TT-BTP ngày 01/9/2012; Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012; Thông tư số 13/2012/TT-BTP ngày 26/11/2012)
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Bộ Nội vụ; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý I/2016 (tháng 3/2016) 

Năm 2015 chuyển sang (trong KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP)
	Đang báo cáo Lãnh đạo Tổng cục lần cuối trước khi trình Bộ trưởng

	5
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Bộ Tài Chính; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý I/2016 (Năm 2015 chuyển sang)

KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP
	Ngày 17/3/2016, đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ký Công văn số 762/TCTHADS-NV1 về việc giải trình đề xuất tăng tỷ lệ phí thi hành án dân sự theo đề nghị của Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính.

 Ngày 5/4/2016, Tổng cục họp với Bộ Tài chính để thống nhất một số nội dung của Thông tư liên tịch.

	6
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BTP-BTC ngày 15/10/2009 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án 
	Vụ Nghiệp vụ 3
	Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2016 (tháng 3/2016)

Năm 2015 chuyển sang

KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP
	Ngày 05/4/2016, Bộ Tài chính đã cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính đang tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến để thành lập Hội đồng thẩm định. Dự kiến ban hành trong tháng 4.

	7
	Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án; kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

(Sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 02 Thông tư liên tịch gồm Thông tư liên tịch  số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 136/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/8/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản).
	Vụ Kế hoạch

 tài chính
	Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan; các đơn vị thuộc Tổng cục

	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý IV/2015
Năm 2015 chuyển sang
(phát sinh theo KH triển khai NĐ)
	Đã đăng trên Cổng thông tin, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đã chuyển Bộ Tài chính chủ trì



	8
	Thông tư của Bộ Nội vụ quy định mã số, ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung hợp nhất 02 văn bản gồm Quyết định số 01/2007/QĐ-BNV ngày 17/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp THADS; Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức Chấp hành viên và Thư ký THADS)
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016
Năm 2015 chuyển sang (TCT yêu cầu xong trong tháng 3/2016)

KH triển khai NĐ số 62/2015/NĐ-CP
	Đã báo cáo và có ý kiến của Bộ trưởng, Thứ trưởng, sau khi có ý kiến của Bộ Nội vụ, đã hoàn thiện Dự thảo 1, Đang xây dựng báo cáo xin ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

	9
	Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo THADS
	Văn phòng
	Bộ Công an; Bộ Tài chính; Tòa án nhân dân tối cao;Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2016
Năm 2015 chuyển sang (tháng 3/2016)


	Đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành; đang chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định.

	10
	Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế quản lý kho vật chứng trong hệ thống THADS
	Vụ Nghiệp vụ 2
	Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Tháng 9/2016
	Đang chuẩn bị các thủ tục thành lập Tổ soạn thảo, xây dựng dự thảo Thông tư (đã có văn bản yêu cầu cơ quan THADS địa phương tổng kết, báo cáo thực tiễn công tác tiếp nhận, bảo quản, quản lý và xử lý vật chứng trong THADS; đang trình Thứ trưởng dự thảo Quyết định thành lập Tổ soạn thảo và dự thảo Kế hoạch xây dựng thông tư) 

	CÁC ĐỀ ÁN

	11
	Đề án kiện toàn đội ngũ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
	Vụ Kế hoạch – Tài chính
	Bộ Tài chính; các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Nguyễn Thanh Thủy
	Quý I/2016
(Năm 2015 chuyển sang)
	Đang hoàn thiện đề án theo chỉ đạo của Bộ trưởng 

	12
	Đề án thành lập Tổ công tác giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý THADS tại các cơ quan THADS thuộc khu vực phía Nam
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Cục Công tác phía Nam và các đơn vị có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016

(Năm 2015 chuyển sang)
	Đã trình Bộ trưởng và Thứ trưởng phê duyệt. Trên cơ sở ý kiến của Bộ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu cho Tổng Cục trưởng ký Hồ sơ trình Bộ trưởng Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Tổ công tác THADS phía Nam.

	13
	Đề án vị trí, việc làm của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
	Trung tâm TK, QLDL & ƯDCNTT
	Bộ Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2016
(Năm 2015 chuyển sang)
	Đã hoàn thiện theo ý kiến của Bộ Nội vụ và chuyển Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục để tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục hoàn thiện đề án chung

	14
	Phương án tự chủ tài chính của Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin
	Trung tâm TK, QLDL & ƯDCNTT
	Bộ Nội vụ; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý I/2016
(Năm 2015 chuyển sang)
	Đã gửi Vụ KHTC của Bộ để phê duyệt

	15
	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016

Năm 2015 chuyển sang
	Đang trình Bộ trưởng ký ban hành

	16
	Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2017-2020
	Vụ TCCB
	Vụ TCCB, các cơ quan đơn vị có liên quan
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016

(năm 2015 chuyển sang)
	Đã thành lập Tổ xây dựng Đề án; đang dự thảo báo cáo xin định hướng xây dựng Đề án 

	17
	Đề án biên chế cho hệ thống THADS năm 2017
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Quý III/2016
	

	II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

	18
	Quy chế biệt phái công chức trong hệ thống THADS
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016

Năm 2015 chuyển sang
	Đã xây dựng xong dự thảo, TCT đã cho lùi thời gian hoàn thành vào quý IV/2016 để tập trung cho các văn bản đề án khác. 

	19
	Bộ quy trình nghiệp vụ về tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Quý I/2016 (Năm 2015 chuyển sang)
	Đã trình LĐTC ban hành 02/05 bộ (Quy trình tuyển dụng công chức; Quy trình tiếp nhận công chức). Còn 03 Quy trình: Quy trình xử lý kỷ luật (đang hoàn thiện); Quy trình đào tạo, bỗi dưỡng; Quy trình chuyển đổi vị trí, công tác

	20
	Quy chế phối hợp giữa Tổng cục THADS với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp trong công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp
	Mai Lương Khôi
	Quý III/2016
	

	21
	Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm TK,QLDL & ƯDCNTT
	Trung tâm TK,QLDL&ƯDCNTT
	Cục Công nghệ thông tin
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý III/2016
	

	22
	Quy chế quản lý tài sản của Trung tâm TK,QLDL & ƯDCNTT
	Trung tâm TK,QLDL&ƯDCNTT
	Cục Công nghệ thông tin
	Nguyễn Văn Sơn
	Quý III/2016
	

	23
	Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng
	Văn phòng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016
	Đang chuẩn bị thành lập Tổ soạn thảo

	24
	Quy trình sửa đổi, bổ sung Quy trình trong quản lý, sử dụng ngân sách của Văn phòng Tổng cục
	Văn phòng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ
	Mai Lương Khôi
	Quý II/2016
	Đang chuẩn bị thành lập Tổ soạn thảo

	25
	Quy trình quản lý tài sản nhà nước tại Văn phòng Tổng cục
	Văn phòng
	Vụ Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ
	Mai Lương Khôi
	Quý III/2016
	Đang chuẩn bị thành lập Tổ soạn thảo

	26
	Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	(bổ sung)
	Liên đoàn Luật sư đang chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Dự thảo Quy chế. 

	27
	Quy chế phối hợp giữa Cục Bổ trợ tư pháp với Tổng cục THADS
	Vụ Nghiệp vụ 1
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Nguyễn Văn Sơn
	(bổ sung)
	Đang tổng hợp các báo cáo của địa phương để xây dựng báo cáo LĐ Bộ, đồng thời đang thống nhất đề cương với Cục Bổ trợ tư pháp.
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